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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -0.08% 0.15%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -0.46% 10.0         1.6          1.5%

Công nghiệp 0.63% 9.2           1.4          20.8%

Dầu khí 2.16% 6.2           0.9          3.9%

Dịch vụ Tiêu dùng -1.11% 11.0         2.9          0.6%

Dược phẩm và Y tế 0.45% 7.0           1.9          1.0%

Hàng Tiêu dùng -0.69% 8.1           3.7          12.3%

Ngân hàng -0.25% 12.3         1.9          8.5%

Nguyên vật liệu -0.20% 10.7         1.9          8.1%

Tài chính 0.07% 16.0         1.8          40.8%

Tiện ích Cộng đồng 0.98% 6.8           1.9          2.4%

VN - Index -0.08% 12.0         2.3          83.8%

HNX - Index 0.15% 10.1         1.7          16.2%
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VN-Index

VN-Index quay đầu giảm điểm ngay từ đầu phiên giao

dịch buổi sáng và duy trì xu hướng điều chỉnh đến cuối

phiên.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng suy yếu là nguyên nhân

chính kéo lùi VN-Index. Đặc biệt về cuối phiên sáng,

mức giảm của nhóm bắt đầu có xu hướng gia tăng.

Chốt phiên sáng, BID, VCB giảm lần lượt 600 và 400
đồng, CTG, STB cùng giảm nhẹ 100 đồng. EIB và MBB

giữ mức giá tham chiếu.

GAS và PGD tăng nhẹ lần lượt 200 và 400 đồng. PXS
quay đầu giảm nhẹ 200 đồng. PVD đứng ở mức giá
tham chiếu 35.600 đồng/cp.

VHG tiếp tục dẫn dầu về khối lượng khớp lệnh trên

HSX, đạt hơn 5,36 triệu đơn vị. JVC có phiên giảm sàn

thứ 2 liên tiếp. Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 2,19

điểm, xuống 571,91 điểm.

Diễn biến giao dịch phiên chiều có phần cải thiện khi

lực cầu dần tăng mạnh về cuối phiên, kéo VN-Index về

sát mốc tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu dầu khí giao dịch khá tích cực trong

phiên chiều đã góp phần giúp VN-Index phục hồi. GAS,

PGD, PVD tăng nhẹ lần lượt 1,26%, 1,25% và 1,12%.
Về cuối phiên PXS cũng thành công leo lên mức giá
tham chiếu.

Mức điều chỉnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đã

thu hẹp trong phiên chiều. BID, STB chốt phiên với
mức giảm lần lượt 1,63% và 0,6%. VCB giảm 100

đồng, xuống 44.500 đồng/cp. CTG và MBB quay đầu

tăng nhẹ 1% và 0,66%.

Nhóm cổ phiếu Bluechips phân hóa và nhiều mã tăng

tích cực giúp thị trường không điều chỉnh sâu. Nổi bật

trong nhóm cổ phiếu tăng giá có thể kể đến BVH

(+900), CII (+300), HHS (+400).

Chốt phiên, VN-Index giảm 0,48 điểm, xuống 572,72
điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước, đạt
hơn 107,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch trên

1.876 tỷ đồng. Toàn thị trường có 95 mã tăng 109 mã

giảm, và 105 mã đứng giá.
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HNX-Index

Diễn biến giao dịch trên HNX phiên sáng tương tự trên
HSX, thanh khoản sụt giảm đáng kể so với phiên trước,

số mã giảm giá lấn át. HNX-Index nhanh chóng bị kéo

xuống dưới mốc tham chiếu ngay từ đầu phiên giao dịch.

Nhóm cổ phiếu bất động sản là điểm sáng duy nhất trên
HNX. VCG, HUT, CEO, NDX tăng lần lượt 200, 100, 300

và 700 đồng. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí

ngoài PVS nhích lên 100 đồng, các mã khác trong nhóm
đều đồng loạt giảm giá. PVC, PVB chốt phiên sáng với

mức giảm lần lượt 200 và 100 đồng. Kết thúc phiên giao

dịch buổi sáng, HNX-Index giảm 0,35 điểm, xuống 78

điểm.

HNX tiếp tục giao dịch lình xình trong phiên chiều. Thanh

khoản vẫn chưa có sự cải thiện tuy nhiên nhóm cổ phiếu

bất động sản thành công duy trì mức tăng từ phiên sáng

kết hợp với sự phục hồi của nhóm cổ phiếu dầu khí và
ACB bất ngờ tăng nhẹ 100 đồng đã kéo HNX-Index quay
đầu tăng điểm. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0,12 điểm,

lên 78,47 điểm. Thanh khoản ở mức thấp, đạt hơn 32,7
triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 378 tỷ đồng.
Toàn thị trường có 78 mã tăng 92 mã giảm, và 199 mã

đứng giá.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại giao dịch khá sôi động trong phiên hôm nay.

Tổng kết phiên giao dịch, khối ngoại bán ròng hơn 371 tỷ

đồng, tương ứng khối lượng bán ròng hơn 17,5 cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong đó lượng lớn bán ròng tập trung tại 1

mã trên HSX.

Trên HSX, khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp, giá

trị bán ròng đạt trên 386,5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng

bán ròng hơn 18,6 triệu đơn vị. Tuy nhiên nếu loại trừ
giao dịch thỏa thuận của BCI (trị giá 378,6 tỷ đồng) thì
khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ 7,8 tỷ đồng. Không tính đến

BCI, JVC là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng

bán ròng hơn 902 nghìn đơn vị. Ở chiều ngược lại,

chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được mua ròng 532 nghìn đơn

vị. Theo sau đó, NT2, DPM, ITC cũng được khối ngoại

mua ròng lần lượt hơn 311, 307, 282 nghìn đơn vị.

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 15,3 tỷ đồng,

tương ứng khối lượng mua ròng hơn 1 triệu đơn vị. CEO

là mã được mua vào tích cực nhất với khối lượng mua

ròng trên 508 nghìn đơn vị. KLS, VCG, PVS cũng được

khối ngoại mua ròng lần lượt hơn 249, 197 và 125 nghìn
đơn vị. Ở chiều ngược lại, PVC là mã bị bán ròng mạnh
nhất với khối lượng bán ròng đạt 65 nghìn đơn vị. Theo

sau đó, PHC, LAS cũng bị bán ròng lần lượt 45 và 40

nghìn đơn vị.
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Việt Nam lại nhập siêu trở lại trong nửa đầu tháng 9: theo
báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu
hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 đạt 6,54

tỷ USD, trong khi giá trị nhập khẩu đạt 6,75 tỷ USD, tạo

ra mức nhập siêu 215,9 triệu USD. Như vậy kể từ đầu

năm tới nay, Việt Nam đã nhập siêu gần 4 tỷ USD.

PMI của Trung Quốc thấp nhất kể từ tháng 3/2009: Theo

số liệu từ Markit Economics công bố, chỉ số Nhà quản trị

mua hàng (PMI) tháng 9 của Trung Quốc ở mức 47

điểm, thấp hơn mức dự báo 47,5 điểm được đưa ra

trước đó và cũng thấp hơn mức 47,3 điểm của tháng

trước. Dấu ấn thu hẹp từ hoạt động sản xuất tiếp tục thể

hiện rõ khi chỉ số này duy trì ở mức dưới 50 điểm và rơi
xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm rưỡi qua. Trung
Quốc sẽ tiếp tục tung ra các biện pháp kích thích kinh tế

trong thời gian tới trong đó bao gồm việc PBOC sẽ có thể

cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 150 điểm cơ bản.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Trạng thái giao dịch tích lũy trong biên độ hẹp tiếp tục

diễn ra. Mặc dù vậy, những yếu tố tích cực vẫn được duy

trì: áp lực bán giá rẻ không xuất hiện, dòng tiền vào thị

trường không sụt giảm mạnh và sự phân hóa tiếp tục

diễn ra. Các mã mạnh, thu hút dòng tiền tích cực tiếp tục

vận động tốt hơn thị trường bất chấp diễn biến của hai

chỉ số chung cho thấy dòng tiền đang có sự chọn lọc cơ
hội để tham gia dần trở lại thị trường.

Xu thế tích lũy của thị trường chung diễn ra trong bối

cảnh các thông tin hỗ trợ không đủ mạnh giúp các chỉ số
bật tăng khỏi các ngưỡng cản ngắn hạn. Cơ hội tìm kiếm
lợi nhuận của dòng tiền mới gia nhập thị trường trở nên

không rõ ràng khiến thanh khoản không có nhiều cải

thiện so với phiên trước. Diễn biến giao dịch hiện tại

thích hợp cho các nhà đầu tư tiến hành tích lũy dần các

mã Bluechips có chiết khấu cao và triển vọng kinh doanh

tích cực trong các tháng cuối năm.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index điều chỉnh giảm điểm nhẹ do áp lực điều chỉnh của một vài mã lớn. Tuy vậy trạng thái giao dịch

khá cân bằng với nhiều mã Bluechips tăng điểm tích cực trở lại. Chỉ số này tăng 0,48 điểm (0,08%) lên

mốc 572,72 điểm. Thanh khoản điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn giữ mức khá tích cực với 107 triệu đơn vị

giao dịch tương ứng giá trị khoảng 1.800 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số này tiếp tục tạo thành doji với thân nến ngắn bên dưới đường SMA200 cho thấy giao dịch

tiếp tục giằng co và thị trường đang thiếu động lực bứt phá khỏi mốc cản này. Nhóm các đường MA phía

trên tiếp tục là ngưỡng kháng cự mạnh đối với chỉ số này trong ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của chỉ số. MACD đang tiến gần ngưỡng 0 trong khi RSI

cũng tiếp tục duy trì mức tăng khá tích cực.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
HN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ nhờ sức tăng của một số mã lớn thuộc nhóm dầu khí, bất động sản

và ngân hàng. Tuy vậy độ rộng thị trường đã thu hẹp khá đáng kể so với phiên trước. Chỉ số này tăng

0,12 điểm (0,15%) lên mốc 78,47 điểm. Thanh khoản suy yếu nhẹ trở lại với chỉ khoảng 31 triệu đơn vị

được giao dịch.

Đồ thị chỉ số này tiếp tục duy trì trên mốc 78 điểm. Tuy vậy xung lực tăng điểm vẫn chưa xuất hiện và tạo

thành doji với đuôi nến dưới khá dài cho thấy động lực tăng điểm vẫn chưa xuất hiện.

Tuy vậy các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của chỉ số này trong ngắn hạn.
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Nợ xấu đã về 3% và cơ bản

xử lý xong các ngân hàng

yếu kém

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đến thời điểm này Việt Nam đã

thành công trong việc giảm nợ xấu từ mức 17% xuống còn 3% và cơ bản

xử lý xong các ngân hàng yếu kém. Hoàn thành mục tiêu sớm trước một

quý so với thời điểm mục tiêu Chính phủ đề ra.

Vàng trong nước về sát 34 

triệu đồng mỗi lượng

Thị trường vàng trong nước đang nối dài xu hướng giảm được thiết lập từ

đầu tuần, với mức giá hiện tại đã trượt về sát mốc 34 triệu đồng mỗi lượng

từ mức 34,28 triệu mở phiên thứ Hai.

Ngày 23/9, tỷ giá USD/VND 

biến động nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá giao dịch USD ở mức mua

vào là 21.800 đồng/USD và bán ra ở mức 22.475 đồng/USD. Tỷ giá bình

quân liên ngân hàng là 1 USD = 21.890 VND.

PMI tháng 9 của Trung Quốc ở mức 47 điểm, thấp hơn mức dự báo 47,5

điểm được đưa ra trước đó và cũng thấp hơn mức 47,3 điểm của tháng

trước, rơi xuống mức thấp nhất 6 năm rưỡi.

PMI của Trung Quốc thấp

nhất kể từ tháng 3/2009

Đà giảm của vàng được 

hạn chế nhờ báo cáo PMI 

Trung Quốc

Báo cáo PMI của Trung Quốc thấp hơn dự đoán dấy nên những lo ngại mới 

về sức khỏe nền kinh tế này. Sức hấp dẫn của vàng trong vai trò là hàng 

rào an toàn được củng cố.

Giá dầu tiếp tục hồi phục

nhẹ

Giá dầu Brent tăng nhẹ, hiện giao dịch ở mức giá 49,35 usd/thùng. Giá dầu

WTI cũng lên sát mốc 47 usd/thùng.

Chứng khoán Mỹ giảm

điểm 

Chốt phiên 22/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 179,72 điểm, xuống

16.330,47 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 24,23 điểm, xuống 1.942,74 điểm.

Chỉ số Nasdaq giảm 72,23 điểm, xuống 4.756,72 điểm.

TIN KINH TẾ

Nhập siêu của Việt Nam

cán ngưỡng 4 tỷ USD

Sau khi xuất siêu trong tháng 8/2015, Việt Nam lại nhập siêu trở lại trong

nửa đầu tháng 9, đưa tổng mức nhập siêu từ đầu năm đến giữa tháng này

chạm mốc 4 tỷ USD.

TPHCM: CPI tháng 9 tiếp

tục giảm mạnh do xăng

dầu

Hai lần giảm giá xăng dầu liên tiếp trong tháng 9 đã đẩy CPI của TP Hồ

Chí Minh tiếp tục giảm 0,47% so với tháng trước. Đóng góp vào mức giảm

chung của chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố tháng 9 là 6/11

nhóm hàng giảm.



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Với gần 2 triệu cổ phần được đấu giá với mức giá khởi điểm

10.000 đồng/cổ phần, nhà đầu tư đã đặt mua gấp đôi số lượng cổ

phần chào bán - trong đó có một lệnh đặt mua toàn bộ. Mức giá

thành công đạt 10.100 đồng/cổ phần.

Trang 7

GMC: Lợi nhuận 2 quý cuối

năm kém khả quan so với

cùng kỳ

BVSC ước tính GMC sẽ đạt khoảng 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

trong 2 quý cuối năm, giảm 45% so với năm trước. Như vậy,

doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cả năm 2015 lần lượt ở

mức 1.446 tỷ đồng và 70,3 tỷ đồng .

PVD: 9 tháng đầu năm ước lãi

ròng 1.579 tỷ đồng

TCT Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí vừa công bố ước tính kết

quả kinh doanh quý III/2015. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVD ước

đạt 11.676 tỷ đồng doanh thu và 1.579 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

VietinBank Capital đã chuyển

4,7 triệu cổ phần S99 cho một

cá nhân

Toàn bộ 4,73 triệu cổ phần S99 đã được Vietinbank Capital

chuyển nhượng cho cá nhân là ông Lê Tuấn Anh. Ngày hiệu lực

chuyển quyền: 21/09/2015.

IPO Công ty con của Hapro:

Mức giá thành công 10.100

đồng/cổ phần

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

BIDV muốn mua thêm 70.000

cổ phiếu BIC

BIDV vừa thông báo đăng ký mua 70.000 cổ phần BIC của Tổng 

công ty Bảo hiểm BIDV. Nếu mua thành công lượng cổ phiếu trên, 

BIDV sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 78,47%.

Cảng Sài gòn muốn cùng

Vingroup đầu tư khu Cảng

Nhà Rồng

Tại tờ trình về kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa, Cảng Sài

Gòn mong muốn được cổ đông chấp thuận cho hợp tác với Tập

đoàn Vingroup thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị

Ngọc Viễn Đông nhằm mục tiêu thực hiện dự án chuyển đổi công

năng khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội.

NHS hủy niêm yết vào 28/10,

chuẩn bị sáp nhập với Đường

Biên Hòa

Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến sẽ là ngày 27/10/2015. Cổ phiếu

sẽ được hủy niêm yết vào ngày 28/10. Từ ngày 31/10, cổ phiếu

NHS sẽ không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng

trên thị trường.

NT2: Lợi nhuận 9 tháng ước

vượt 6% kế hoạch cả năm

Doanh thu 9 tháng đầu 2015 NT2 ước trên 5.400 tỷ đồng, đạt trên

90% so với kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu

2015 sau khi trừ lỗ chênh lệch tỷ giá ước vượt trên 6% so với kế

hoạch năm 2015, ước đạt trên 670 tỷ đồng.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 E1VFVN30 532,440 BCI 17,746,778 1 CEO 508,400 PVC 65,000

2 NT2 311,120 JVC 902,300 2 KLS 249,400 PHC 45,000

3 DPM 307,510 TDC 390,900 3 VCG 197,200 LAS 40,000

4 ITC 282,000 LHG 310,000 4 PVS 125,400 TTB 20,000

5 FIT 208,600 CII 213,480 5 SD9 70,100 AAA 18,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

BCI 20.1 21.2 5.47% 17,963,198 S99 7.5 8.2 9.33% 4,171,657

VHG 8.1 8.4 3.70% 7,335,750 VCG 11.6 11.9 2.59% 2,192,086

JVC 5.4 5.1 -5.56% 3,794,100 PVS 21.1 21.9 3.79% 1,981,481

FIT 10.1 10.1 0.00% 3,200,230 CEO 17.1 17.4 1.75% 1,917,550

FLC 6.8 6.7 -1.47% 2,937,090 KLF 4.6 4.5 -2.17% 1,596,816

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

SCD 38.2 40.8 2.6 6.81% SDG 16.2 17.8 1.6 9.88%

ELC 17.7 18.9 1.2 6.78% KTS 12.3 13.5 1.2 9.76%

CDC 7.4 7.9 0.5 6.76% PMP 17.5 19.2 1.7 9.71%

HAX 11.6 12.3 0.7 6.03% ECI 13.4 14.7 1.3 9.70%

HLG 5.0 5.3 0.3 6.00% GMX 13.7 15.0 1.3 9.49%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

PTK 1.2 1.1 -0.1 -8.33% VTC 6.0 5.4 -0.6 -10.00%

KTB 1.4 1.3 -0.1 -7.14% SGH 30.0 27.0 -3.0 -10.00%

DTA 6.1 5.7 -0.4 -6.56% CTT 9.0 8.1 -0.9 -10.00%

KHA 29.1 27.2 -1.9 -6.53% CSC 18.0 16.2 -1.8 -10.00%

VLF 1.6 1.5 -0.1 -6.25% ADC 36.0 32.4 -3.6 -10.00%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

BCI 17,963,198   5.1% 1,052        20.1          1.0           S99 4,171,657     10.4% 1,241        6.6          0.7            

VHG 7,335,750     11.7% 2,248        3.7            0.7           VCG 2,192,086     5.9% 857           13.9        0.7            

JVC 3,794,100     15.7% 2,832        1.8            0.3           PVS 1,981,481     19.1% 4,117        5.3          0.9            

FIT 3,200,230     25.2% 3,612        2.8            0.9           CEO 1,917,550     20.3% 2,469        7.0          1.3            

FLC 2,937,090     11.8% 1,261        5.3            0.6           KLF 1,596,816     5.4% 565           8.0          0.4            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

SCD 6.8% 7.2% 1,556        26.2          2.0           SDG 9.9% 22.7% 3,440        5.2          1.1            

ELC 6.8% 10.0% 1,608        11.8          1.2           KTS 9.8% 11.6% 2,716        5.0          0.5            

CDC 6.8% 4.5% 728           10.8          0.5           PMP 9.7% 0.0% -            -          1.4            

HAX 6.0% 26.0% 2,434        5.1            1.2           ECI 9.7% 9.6% 1,532        9.6          0.9            

HLG 6.0% -38.8% (1,806)       -            1.4           GMX 9.5% 18.9% 2,576        5.8          1.1            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

E1VFVN30 532,440        N/A N/A N/A N/A CEO 508,400        20.3% 2,469        7.0          1.3            

NT2 311,120        36.0% 5,314        4.7            1.5           KLS 249,400        1.8% 232           31.9        0.6            

DPM 307,510        13.3% 3,198        9.9            1.3           VCG 197,200        5.9% 857           13.9        0.7            

ITC 282,000        1.6% 352           25.9          0.4           PVS 125,400        19.1% 4,117        5.3          0.9            

FIT 208,600        25.2% 3,612        2.8            0.9           SD9 70,100          9.5% 2,113        6.2          0.5            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 121,214        34.1% 5,706        17.7          5.7           ACB 17,298          7.6% 1,050        18.4        1.4            

VCB 118,593        10.8% 2,076        21.4          2.6           PVS 9,783            19.1% 4,117        5.3          0.9            

GAS 91,121          34.1% 6,811        7.1            2.2           SQC 8,691            -11.7% (1,122)       -          9.1            

BID 82,733          16.2% 1,910        12.7          2.2           SHB 6,542            7.4% 830           8.3          0.6            

VIC 78,458          8.0% 1,084        39.2          2.6           PHP 5,558            6.7% 1,840        9.2          1.3            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

KTB 2.04 1.3% 127           10.2          0.1           SHN 3.36 -52.3% (817)          -          2.5            

GAS 1.91 34.1% 6,811        7.1            2.2           ASA 3.07 1.5% 155           25.2        0.4            

BVH 1.83 10.8% 1,995        24.6          2.6           VIX 2.98 16.6% 1,658        5.1          0.8            

KMR 1.78 0.3% 28             161.5        0.4           SDY 2.33 -3.6% (321)          -          0.9            

HAI 1.77 6.9% 741           8.0            0.6           HHG 2.25 9.8% 1,040        9.2          0.9            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

P.Trưởng phòng: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


